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7  Nơi liên hệ về thuế  
 Mọi thắc mắc về thuế thành thị, vui lòng gửi e-mail tới địa chỉ E-mail dưới đây. Ngoài ra, trường hợp muốn giải đáp trực tiếp các 

thắc mắc thì vui lòng liên hệ các địa chỉ dưới đây thông qua người có thể nói tiếng Nhật. 
 
 
(1) Nơi liên hệ về thuế thành thị 
[Quầy tư vấn của Tòa thị chính] 

Những vấn đề cần giải đáp Phòng (bộ phận) phụ trách 

・Phát hành, cấp giấy chứng nhận liên quan đến thuế thành thị. 
  (Ở quận Hakata là Bộ phận góc cấp chứng nhận) 
・Đóng thuế xe hạng nhẹ 

① Bộ phận quản lý 

Các  
phòng thuế ở  

các quận 

・Khai báo, đóng thuế thị dân dành cho cá nhân được trưng thu 
thông thường, đăng ký người quản lý nộp thuế 

② Bộ phận thuế thị dân 

・Đóng thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị (đất đai), đăng ký 
người quản lý nộp thuế 

③ Thuế tài sản cố định  Bộ 
phận đất đai 

・Đóng thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị (nhà ở), đăng ký 
người quản lý nộp thuế 

④ Thuế tài sản cố định  Bộ 
phận nhà ở 

・Nộp thuế, tư vấn về thuế thị dân, thuế tỉnh dành cho cá nhân 
(trưng thu thông thường), thuế tài sản cố định, thuế xe hạng nhẹ. 

⑤ Phòng nộp thuế ở các quận 

・Thủ tục chuyển khoản thuế thành thị 
Nộp bằng thẻ tín dụng (thay đổi từ chuyển khoản) 
 

⑥ Bộ phận quản lý điều 
chỉnh 

Phòng quản lý 
việc nộp thuế 

・Hoàn trả tiền thuế nộp thừa 
⑦ Bộ phận quản lý thu nộp 
⑧ Bộ phận quản lý thu nộp 
dành cho doanh nghiệp 

・Nộp thuế, tư vấn về thuế thị dân, thuế tỉnh dành cho cá nhân 
(trưng thu đặc biệt), thuế thị dân dành cho doanh nghiệp, thuế văn 
phòng kinh doanh, thuế thuốc lá thành thị, thuế tắm nước nóng, v.v… 

⑨ Bộ phận nộp thuế dành 
cho doanh nghiệp 

Phòng chấn 
chỉnh nộp 

chậm đặc biệt 
・Đóng thuế thị dân, thuế tỉnh dành cho cá nhân được trưng thu đặc 
biệt 

⑩ Bộ phận trưng thu đặc 
biệt 

Phòng thuế vụ 
dành cho 

doanh nghiệp 
・Đóng thuế thị dân đối với doanh nghiệp, đăng ký người quản lý 
nộp thuế 

⑪ Bộ phận thuế thị dân 
dành cho doanh nghiệp 

・Đóng thuế tài sản cố định (tài sản khấu hao), đăng ký người quản 
lý nộp thuế 

⑫ Bộ phận tài sản khấu hao 

Phòng thuế  
tài sản 

・Đóng thuế văn phòng kinh doanh, thuế thuốc lá, thuế tắm nước 
nóng, đăng ký người quản lý nộp thuế 

⑬ Bộ phận thuế dành cho 
văn phòng kinh doanh 

・Đóng thuế lưu trú, đăng ký người quản lý nộp thuế ⑭ Bộ phận thuế lưu trú 

・Hỏi đáp về giấy tờ ⑮ Phòng chế độ thuế 

 
 [Nơi liên lạc của Văn phòng quận và Tòa thị chính (trụ sở)] 
Tên quận 

Tên phòng, bộ phận 
Số điện 

thoại 
Số FAX E-mail Địa chỉ 

Higashi-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 645-1021 632-4970 kazei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 2-54-1 
Hakozaki,Higashi-
ku, 812-8653 
 

② Bộ phận thuế thị dân 645-1026 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

645-1031 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

645-1033 

⑤ Phòng nộp thuế 645-1022 nozei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 
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Tên quận Tên phòng, bộ phận Số điện thoại Số FAX E-mail Địa chỉ 

Hakata-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 

419-1022 476-5188 kazei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 2-8-1 
Hakata 
Ekimae, 
Hakata-ku, 
812-8512 

① Bộ phận góc cấp  
   chứng nhận 

402-0799 402-1190   

② Bộ phận thuế thị dân 419-1027 476-5188 kazei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp  

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

419-1032 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

419-1034 

⑤ Phòng nộp thuế 419-1023 nozei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

Chuo-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 718-1049 714-4231 kazei.CWO@city.fukuoka.lg.jp 
 
 

2-5-31 
Daimyo, 
Chuo-ku, 
810-8622 

② Bộ phận thuế thị dân 718-1038 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

718-1045 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

718-1047 

⑤ Phòng nộp thuế 718-1028 nozei.CWO@city.fukuoka.lg.jp 

Minami-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 559-5031 511-3652 kazei.MWO@city.fukuoka.lg.jp 3-25-1 
Shiobaru, 
Minami-ku, 
815-8501 
 

② Bộ phận thuế thị dân 559-5041 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

559-5051 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

559-5053 

⑤ Phòng nộp thuế 559-5169 nozei.MWO@city.fukuoka.lg.jp 

Jonan-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 833-4024 841-2145 kazei.JWO@city.fukuoka.lg.jp 6-1-1 
Torikai,  
Jonan-ku, 
814-0192 

Quầy chứng nhận thuế 
thành thị 

833-4029 

② Bộ phận thuế thị dân 833-4032 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

833-4036 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

833-4038 

⑤ Phòng nộp thuế 833-4026 nozei.JWO@city.fukuoka.lg.jp 
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Tên quận 
Tên phòng, bộ phận 

Số điện 
thoại 

Số FAX E-mail Địa chỉ 

Sawara-k
u 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 833-4318 841-2185 kazei.SWO@city.fukuoka.lg.jp 2-1-1 
Momochi, 
Sawara-ku, 
814-8501 

② Bộ phận thuế thị dân 833-4320 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

833-4326 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

833-4328 

⑤ Phòng nộp thuế 833-4317 nozei.SWO@city.fukuoka.lg.jp 

Nishi-ku 

Phòng 
thuế 

① Bộ phận quản lý 895-7013 883-8565 kazei.NWO@city.fukuoka.lg.jp 1-4-1 
Uchihama, 
Nishi-ku, 
819-8501 

② Bộ phận thuế thị dân 895-7017 

③ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận đất đai 

895-7019 

④ Thuế tài sản cố định 
 Bộ phận nhà ở 

895-7021 

⑤ Phòng nộp thuế 895-7014 nozei.NWO@city.fukuoka.lg.jp 

Phòng quản lý việc 
nộp thuế 
(Trung tâm quản lý 

thu thuế) 

⑥ Bộ phận quản lý điều 
chỉnh 

292-2093 292-4112 nozeikanri.FB@city.fukuoka.lg.jp (Tầng 9) 2-8-1 
Hakata 
Ekimae, 
Hakata-ku, 
812-8512 
 

⑦ Bộ phận quản lý thu 
nộp 
⑧ Bộ phận quản lý thu 
nộp dành cho doanh 
nghiệp 

292-1994 

Phòng chấn chỉnh 
nộp chậm đặc biệt 

⑨ Bộ phận nộp thuế dành 
cho doanh nghiệp 

292-3124 

Phòng thuế vụ dành 
cho doanh nghiệp 

⑩ Bộ phận trưng thu đặc 
biệt 

292-3259 292-4173 hojinzeimu.FB@city.fukuoka.lg.jp 

⑪ Bộ phận thuế thị dân 
dành cho doanh nghiệp 

292-3249 

Phòng thuế tài sản 

⑫ Bộ phận tài sản khấu 
hao 

292-2479 292-4187 shisankazei.FB@city.fukuoka.lg.jp 

⑬ Bộ phận thuế dành cho 
văn phòng kinh doanh 

292-2486 

⑭ Bộ phận thuế lưu trú 292-2496 

⑮ Phòng chế độ thuế 
711-4202 733-5598 zeisei.FB@city.fukuoka.lg.jp 1-8-1 Tenjin, 

Chuo-ku, 
810-8620 
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 (2) Nơi liên hệ về thuế quốc gia (thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế tiêu dùng v.v...) 
*Trang chủ Tổng cục thuế quốc gia: http://www.nta.go.jp/ 

 

Tên gọi 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Khu vực quản lý 

Cục thuế quốc gia 
Fukuoka 

411-0031 
Hakata Ekimae  2-11-1 Hakata Ekimae, 
Hakata-ku, 812-8547 

 

Sở thuế vụ 
Fukuoka 

771-1151 4-8-28 Tenjin, Chuo-ku, 810-8689 Chuo-ku, Minami-ku 

Sở thuế vụ Nishi 
Fukuoka 

843-6211 1-5-22 Momochi, Sawara-ku, 814-8602 Jonan-ku, Sawara-ku, Nishi-ku 

Sở thuế vụ Hakata 641-8131 1-8-1 Maidashi, Higashi-ku, 812-8706 
Hakata-ku, Higashi-ku 
(Ngoại trừ trong phạm vi quản lý 
của Sở thuế vụ Kashii) 

Sở thuế vụ Kashii 661-1031 6-2-1 Chihaya, Higashi-ku, 813-8681 Một phần của Higashi-ku 

 
 (3) Nơi liên hệ về thuế tỉnh (thuế xe, thuế kinh doanh v.v...) *Trang web của tỉnh Fukuoka：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 

 

Tên gọi 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Khu vực quản lý 

Phòng thuế vụ tỉnh 
Fukuoka 

643-3062 7-7 Higashi koen, Hakata-ku, 812-8577  

Văn phòng thuế 
tỉnh Hakata 

260-6001 1-20-31 Chiyo, Hakata-ku, 812-8542 Hakata-ku, Minami-ku 

Văn phòng thuế 
tỉnh Higashi 

Fukuoka 
641-0201 1-18-1 Hakozaki, Higashi-ku, 812-8543 Higashi-ku 

Văn phòng thuế 
tỉnh Nishi Fukuoka 

735-6141 1-8-8 Akasaka, Chuo-ku, 810-8515 
Chuo-ku, Jonan-ku, Sawara-ku, 
Nishi-ku 

 
 
 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/



